BÁO CÁO THUYẾT MINH TÓM TẮT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN BẮC TỪ LIÊM

I. Chỉ tiêu sử dụng đất

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất Thành phố phân bổ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, của thành phố Hà Nội chưa được Chính phủ xét duyệt. Tuy nhiên, để có căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong năm 2022, Quận đã triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định, các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 đảm bảo không vượt khung so với chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của quận đã đề xuất với Thành phố.
1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực của địa phương
1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất của năm trước chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang thực hiện năm 2022
Các công trình, dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quận, tiếp tục chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 bao gồm:
- Đất an Ninh: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến cần tăng là 1,01ha được dùng để thực hiện  các dự án  PMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án xây dựng trụ sở công an phường Thụy Phương, Đông Ngạc, Thượng Cát, Đức Thắng.

- Đất quốc phòng: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến cần tăng là 2,0 ha được dùng để thực hiện  các dự án  Xây dựng vị trí đóng quân phục vụ GPMB đường Phạm Văn Đồng; GPMB khu đất để bố trí địa điểm đóng quân mới của Tiểu đoàn 10, Bộ Tư lệnh pháo binh.

- Đất thương mại - dịch vụ: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 26.13 ha, để phục vụ xây dựng các dự án như: Cây xanh kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp cây xanh thuộc ô quy hoạch P-04, CX5 trong khu chức năng Tây Tựu, phường Tây Tựu, Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp cây xanh thuộc ô quy hoạch P-02, CX01 trong khu chức năng Tây Tựu, phường Tây Tựu, Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất công cộng tại phường Phú Diễn. quận Bắc Từ Liêm, GPMB, xây dựng HTKT tại các ô đất quy hoạch DV01,DV02, DV03, DV05, DV06 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: đến năm 2022 diện tích đất cần tăng là 21,99 ha để thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng và các tuyến ống ;        

- Đất phát triển hạ tầng: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 352,74 ha, trong đó: 

+ Đất văn hóa: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến tăng thêm là 2,75 ha để thực hiện một số công trình như: Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3 và Đống 4; Xây dựng Trung tâm VH TDTT phường Cổ Nhuế 1; Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 2 và số 4, phường Cổ Nhuế 2; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 và Trù 4, phường Cổ Nhuế 2 ; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Đông Ngạc 8 và Liên Ngạc phường Đông Ngạc; Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Liên Mạc; Xây dựng nhà văn hóa TDP số 1 và số 5 phường Cổ nhuế 2; Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Tảo; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Thượng Cát 4; Xây dựng nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng; Xây dựng Nhà văn hóa Hoàng 3, Cổ Nhuế 1; Xây dựng nhà văn hóa kết hợp điểm vui chơi TDP số 7 phường Phúc Diễn… (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất thể thao: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến tăng thêm là 6,50 ha để thực hiện Dự án Trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ giải trí tại phường Minh Khai.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 30,52 ha, để xây dựng các công trình như: Xây dựng trường mầm non C Xuân Đỉnh, Trường THCS Cổ Nhuế 1, Xây dựng trường mầm non Cổ Nhuế 1B, Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao Bắc Từ Liêm, Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C, Xây dựng trường Trung học cơ sở chất lượng cao Bắc Từ Liêm, Xây dựng trường mầm non Thượng Cát, Mở rộng trường THCS Minh Khai, Mở rộng trường Tiểu học Tây Tựu A, Mở rộng và cải tạo trường tiểu học Liên Mạc, Mở rộng Đại học Mỏ Địa chất… (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất khoa học: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 203,67 ha để xây dựng Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để xây dựng dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

+ Đất giao thông: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 97,57 ha, để xây dựng các công trình: Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây; Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Xây dựng tuyến đường Ao dài  P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6); Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng - Cục quản trị A - phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng; ... (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất thủy lợi: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 3,31 ha, để xây dựng các công trình: Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm; Xây kè đá và cải tạo môi trường hồ Tân Phương, Phường Thụy Phương. 

+ Đất Chợ: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 3,29 ha, để xây dựng một số dự án như: Xây dựng chợ dân sinh Tây Tựu; Xây dựng chợ dân sinh Liên Mạc; Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Tảo; Chợ dân sinh Nguyên Xá.

-  Đất có di tích lịch sử, văn hóa: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến cần tăng 5,36 ha để thực hiện các dự án GPMB di chuyển 02 hộ ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Chùa Tư Khánh, phường Đông Ngạc ; Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị.

- Đất ở tại đô thị: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 17,83 ha, để xây dựng các công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ phường Đông Ngạc, Xây dựng HTKT khu đất 3ha để đấu giá QSDĐ tại phường Phú Diễn, Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ GPMB trục đường 1, 2, 3 xã Tây Tựu, Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ khu 4,35ha phường Liên Mạc, Xây dựng HTKT để đấu giá QSDĐ khu đất 1,5ha tại phường Minh Khai, Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng tại các ô đất ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4 khu tái định cư phục vụ xây dựng khu đô thị mới Hà Nội thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Khu nhà ở thấp tầng tại lô TT 06- X1, Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 2.55ha tại phường Liên Mạc, Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 3.18ha tại phường Liên Mạc... (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : đến năm 2022 dự kiến cần tăng 4.08 ha để thực hiện dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nghĩa trang xã Tây Tựu ; Chỉnh trang nghĩa trang Văn Long, phường Minh Khai.

1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong năm 2022
- Đất quốc phòng: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến cần tăng là 2,0 ha được dùng để thực hiện  các dự án  Xây dựng vị trí đóng quân phục vụ GPMB đường Phạm Văn Đồng; GPMB khu đất để bố trí địa điểm đóng quân mới của Tiểu đoàn 10, Bộ Tư lệnh pháo binh.

- Đất thương mại - dịch vụ: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 49,78 ha, để phục vụ xây dựng các công trình như: GPMB, xây dựng HTKT tại các ô đất quy hoạch DV01,DV02, DV03, DV05, DV06 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm ; Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ và các mục tiêu khác tại các ô đất quy hoạch DV07, DV10, DV12 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm ; Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ tại các ô đất quy hoạch DV09, DV11 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm ; Xây dựng HTKT khu đất dịch vụ tại các ô đất quy hoạch DV04, DV08 tại phường Tây Tựu quận Bắc Từ Liêm ; Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại phường Xuân Đỉnh ; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại phường Minh Khai… (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: đến năm 2022 diện tích đất cần tăng là 21,99 ha để thực hiện dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng và các tuyến ống ;        

- Đất phát triển hạ tầng: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 475,94 ha, trong đó: 

+ Đất văn hóa: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến tăng thêm là 4,18 ha để thực hiện một số công trình như: Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Đống 3 và Đống 4; Xây dựng Trung tâm VH TDTT phường Cổ Nhuế 1; Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 2 và số 4, phường Cổ Nhuế 2; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Trù 3 và Trù 4, phường Cổ Nhuế 2 ; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Đông Ngạc 8 và Liên Ngạc phường Đông Ngạc; Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Liên Mạc; Xây dựng nhà văn hóa TDP số 1 và số 5 phường Cổ nhuế 2; Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Tảo; Xây dựng Nhà văn hóa TDP Thượng Cát 4; Xây dựng nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng; Xây dựng Nhà văn hóa Hoàng 3, Cổ Nhuế 1; Xây dựng nhà văn hóa kết hợp điểm vui chơi TDP số 7 phường Phúc Diễn… (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất y tế: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến tăng thêm là 0.37 ha để thực hiện một số công trình Dự án Bệnh viện đa khoa Phương Đông; Xây dựng trạm y tế phường Cổ Nhuế 1…

+ Đất thể thao: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến tăng thêm là 19,82 ha để thực hiện một số Dự án Trung tâm thể dục thể thao và dịch vụ giải trí; Khu công viên cây xanh thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 45,67 ha, để xây dựng các công trình: Trường THCS Thượng Cát ; Mở rộng cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội ; Xây dựng trường mầm non C Xuân Đỉnh ; Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1 ; xây dựng trường THCS tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm ; Mở rộng, xây dựng bổ sung phòng học và cải tạo Trường tiểu học Thượng Cát… (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất khoa học: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 203,67 ha để xây dựng Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để xây dựng dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

+ Đất giao thông: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 191,60 ha, để xây dựng các công trình: Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm KĐT Tây Hồ Tây; Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Xây dựng tuyến đường Ao dài  P. Đức Thắng (Đoạn từ Hoàng Tăng Bí đến đường xóm 6); Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng - Cục quản trị A - phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng; Dự án đầu tư đường vào nghĩa trang Thượng Cát nối đường khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4; Xây dựng tuyến đường Phúc Lý, Minh Khai nối từ đường Phúc Diễn, Tây Tựu đến đường vào trung tâm hành chính Quận; Cải tạo nâng cấp tuyến mương thoát nước đô thị kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch phường Đức Thắng... (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

+ Đất thủy lợi: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 6,95 ha, để xây dựng các công trình: Cải tạo thoát nước sông Pheo, quận Bắc Từ Liêm; Xây kè đá và cải tạo môi trường hồ Tân Phương, Phường Thụy Phương. 

+ Đất Chợ: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 3.63 ha, để xây dựng một số dự án như: Xây dựng chợ dân sinh Tây Tựu; Xây dựng chợ dân sinh Liên Mạc; Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Tảo; Chợ dân sinh Nguyên Xá.

-  Đất có di tích lịch sử, văn hóa: đến năm 2022 diện tích đất dự kiến cần tăng 5,36 ha để thực hiện các dự án GPMB di chuyển 02 hộ ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Chùa Tư Khánh, phường Đông Ngạc ; Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị.

- Đất ở tại đô thị: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 121,17 ha, để xây dựng các công trình: Khu đô thị Nam Thăng Long ; Dự án Khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – Sự thật ; Xây dựng HTKT khu đất 3ha để đấu giá QSDĐ tại phường Phú Diễn ; Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất giáp trung tâm hành chính quận Bắc Từ Liêm ; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại ô đất G8-CT3 và G5-CT2 thuộc khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm ; Dự án Khu nhà ở cán bộ công chức Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – Sự thật ... (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: đến năm 2022, diện tích đất dự kiến cần tăng thêm khoảng 0,3 ha để thực hiện một số công trình như: Xây dựng  trụ sở hành chính các phường: Đức Thắng, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2, Tây Tựu, Thụy Phương (tên công trình được thể hiện tại mục danh mục các công trình, dự án).

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : đến năm 2022 dự kiến cần tăng 4.08 ha để thực hiện dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nghĩa trang xã Tây Tựu ; Chỉnh trang nghĩa trang Văn Long, phường Minh Khai.

- Đất khu vui chơi: dự kiến đến năm 2011 diện tích đất khu vui chơi cần tăng thêm 5,12 ha để thực hiện các dự án như: Xây dựng điểm vui chơi kết hợp vườn hoa cây xanh khu vực ao 4B TDP Đông Ngạc 4, ao Hương TDP Nhật Tảo 2, Ao chùa; Xây dựng điểm vui chơi Hoàng 9,15,8,12 phường Cổ Nhuế 1; Cải tạo, nâng cấp điểm vui chơi liên TDP Trù-Viên, phường Cổ Nhuế 2; Xây dựng điểm vui chơi Tổ dân phố Thượng Cát 1; Xây dựng kè, hệ thống thoát nước, cải tạo môi trường kết hợp điểm vui chơi ao Chùa, ao Mỏ quạ, ao ông Giữa tổ dân phố Thượng Cát, phường Thượng Cát; Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời, kết hợp vườn hoa cây xanh ao ông Hợi, ao bà Đồ Tố, ao ông Phụng, Ao làng TDP Thượng Cát, phường Thượng Cát; Xây dựng điểm vui chơi Hoàng 10, Hoàng 11 phường Cổ Nhuế 1.
1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các phường trên địa bàn Quận, tiến hành tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 quận Bắc Từ Liêm và phân bổ đến các Phường như sau:
1.3.1. Đất nông nghiệp 
Đến cuối năm 2022, diện tích đất nông nghiệp là 667.57 ha; giảm 611.45 ha ha so với năm 2021, cụ thể các loại đất như sau:
- Đất trồng lúa: Đến cuối năm 2022, diện tích đất là 27.94 ha, giảm 1.5 ha so với năm 2021, do chuyển sang đất xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Liên Mạc.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Đến cuối năm 2022, diện tích đất còn 418.70 ha, giảm 446.65 ha so với năm 2021.
- Đất trồng cây lâu năm: Đến cuối năm 2022, diện tích đất trồng cây lâu năm còn 174.97 ha, giảm 130.79 ha so với năm 2021. 
- Đất nông nghiệp khác: Đến cuối năm 2022, diện tích đất còn 43.14 ha, giảm 32.97 ha so với năm 2021.
1.3.2. Đất phi nông nghiệp 
Đến cuối năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp là 3756.40 ha; tăng 687.53 ha so với năm 2021, cụ thể một số loại đất chính như sau:
- Đất quốc phòng: Đến cuối năm 2022, diện tích đất là 71.00 ha, tăng 2.0 ha so với năm 2021, diện tích đất tăng thêm được sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác.
- Đất khu công nghiệp: đến cuối năm 2022 diện tích đất khu công nghiệp là 30.12 ha không có biến động so với năm 2021.
- Đất cụm công nghiệp: đến cuối năm 2022 có diện tích là 25.67 ha và không có biến động so với năm 2021.
- Đất thương mại, dịch vụ: Đến cuối năm 2022 có diện tích là 143.08 ha, tăng 49.78 ha so với năm 2021, diện tích đất tăng thêm được sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác.
- Đất phát triển hạ tầng: Đến cuối năm 2022 có diện tích là 1449.50 ha, tăng 475.94 ha so với năm 2021. Cụ thể như sau:
+ Đất văn hóa đến cuối năm 2022 có diện tích 59.46 ha tăng 4.18 ha so với năm 2021.
+ Đất y tế đến cuối năm 2022 có diện tích là 14.21 ha tăng 0.37 ha so với năm 2021. Toàn bộ diện tích tăng đều được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.
+ Đất giáo dục đến cuối năm 2022 có diện tích là 181.47 ha tăng 45.67 ha so với năm 2021. 
+ Đất cơ sở thể dục thể thao đến cuối năm 2022 có diện tích là 28.18 ha tăng 19.82 ha so với năm 2021
+ Đất khoa học đến cuối năm 2022 co diện tích là 214.90 ha, tăng 203.67 ha so với năm 2021.
+ Đất giao thông đến cuối năm 2022 có diện tích là 821.35 ha tăng 191.60 ha so với năm 2021.
+ Đất thủy lợi đến cuối năm 2022 có diện tích là 110.57 ha tăng 6.95 ha so với năm 2021 do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.
+ Đất năng lượng đến cuối năm 2022 có diện tích là 5.85 ha tăng 0.05 ha so với năm 2021 do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.
+ Đất bưu chính viễn thông đến năm 2022 có diện tích là 0.34 ha không có biến động so với năm 2021.
+ Đất chợ đến cuối năm 2022 có diện tích là 13.16 ha tăng 3.63 ha so với năm 2021. Toàn bộ diện tích tăng do đất trông cây hàng năm khác chuyển sang.

- Đất ở tại đô thị: Đến cuối năm 2022 có diện tích là 1051.01 ha, tăng 121.17 ha so với năm 2021.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến cuối năm 2022, diện tích đất là 23.80 ha, tăng 2.69 ha so với năm 2021.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến cuối năm 2022 có diện tích là 15.10 ha tăng 0.3 ha so với năm 2021. Toàn bộ diện tích tăng đều được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.

- Đất tôn giáo đến cuối năm 2022 có diện tích là 10.85 ha không có biến động so với năm 2021.

- Đất nghĩa trang nghĩa địa đến cuối năm 2022 có diện tích là 50.86 ha tăng 4.08 ha so với năm 2021. Toàn bộ diện tích tăng đều được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đến cuối năm 2022 có diện tích là 53.52 ha không có biến động so với năm 2021.

- Đất khu vui chơi đến cuối năm 2022 có diện tích là 37.74 ha tăng 5.12 ha so với năm 2021.

- Đất tín ngưỡng đến cuối năm 2022 có diện tích là 13.10 ha tăng 0.01 ha so với năm 2021 do được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm.

Các loại đất còn lại như đất sông suối, đất mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác không có biến động so với năm 2021

1.3.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của Quận đến cuối năm 2022 là 110.87 ha, giảm 76.08 ha so với năm 2021.
Diện tích các loại đất đến năm 2022 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	4,534.84

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	667.57

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	27.94

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	27.94

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	418.70

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	174.97

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	2.82

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	43.14

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	3,756.40

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	71.00

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	38.07

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	30.12

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	25.67

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	143.08

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	150.31

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	35.46

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1,449.50

	2.10
	Đất có di tích lịch sử-văn hóa
	DDT
	9.88

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0.36

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	-

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,051.01

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	23.80

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	15.10

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	9.72

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	10.85

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	50.86

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	53.52

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	37.74

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	13.10

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	441.34

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	92.94

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	2.96

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	110.87

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	


1.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e của Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2021 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP
	 611.45 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	 1.04 

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	 1.04 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	 446.65 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	 130.79 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 -   

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 -   

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 -   

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	 -   

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 -   

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 32.97 


1.5. Diện tích đất cần thu hồi năm 2022 

Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2022 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	300.91

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.04

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.04

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	215.21

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	52.58

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	32.65

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	2.49

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	2.49

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	40.94


1.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2022 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2022 như sau:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	         76.08 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	           7.18 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	         30.44 

	2.9.1
	Đất văn hóa
	DVH
	           0.37 

	2.9.5
	Đất Khoa học và công nghệ
	DKH
	         10.00 

	2.9.7
	Đất giao thông
	DGT
	         20.07 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử-văn hóa
	DDT
	           5.30 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	         33.16 


II. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2022  

Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022 bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trên địa bàn Quận, công trình, dự án do Quận và các Phường xác định thuộc quy định tại Điều 61, Khoản 1, 2 Điều 62, Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm 2022 đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại; vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong năm 2022 đã có chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Tổng số các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 251 công trình, dự án được thể hiện trong biểu chi tiết kèm theo.
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